IMO sửa đổi hướng dẫn về an toàn trong thực tập bỏ tàu sử dụng xuồng cứu sinh
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Ủy ban An toàn Hàng hải IMO (MSC), tại kỳ họp lần thứ 111 diễn ra từ ngày 13 đến 22/5/2026, đã thông qua các hướng dẫn sửa đổi về an toàn trong quá trình thực tập bỏ tàu có sử dụng xuồng cứu sinh.
Các sửa đổi được đưa ra sau những thay đổi đối với Bộ luật quốc tế về Trang thiết bị cứu sinh (LSA Code) được thông qua theo Nghị quyết MSC.589(111), đặc biệt liên quan đến việc thử hệ thống nhả của xuồng cứu sinh hạ rơi tự do (free-fall lifeboat) có tải trọng mà không cần hạ xuồng xuống nước.
Các hướng dẫn sửa đổi này kế thừa một loạt biện pháp mà MSC đã xây dựng trong hai thập kỷ qua nhằm giảm nguy cơ bị tai nạn trong các cuộc thực tập với xuồng cứu sinh và nâng cao mức độ an toàn khi thực hiện thực tập bỏ tàu. 
Các tổ chức khai thác tàu được khuyến nghị triển khai hướng dẫn sửa đổi này và phổ biến nội dung này tới chủ tàu, người khai thác tàu, các tổ chức vetting tàu, thuyền viên, đăng kiểm viên, nhà sản xuất và các bên liên quan khác.
Theo MSC.1/Circ.1578/Rev.1, hướng dẫn sửa đổi của IMO nhấn mạnh rằng thuyền viên phải quen thuộc với các phương tiện cứu sinh được trang bị trên tàu và tin tưởng rằng các thiết bị này sẽ hoạt động hiệu quả trong tình huống khẩn cấp.
Do đó, các cuộc thực tập thường xuyên trên tàu là yếu tố thiết yếu để xây dựng năng lực, nâng cao sự quen thuộc với thiết bị an toàn và tăng cường khả năng ứng phó hiệu quả của thuyền viên khi xảy ra tình huống khẩn cấp.
Thực tập và huấn luyện trên tàu bổ sung cho chương trình đào tạo ban đầu ở trên bờ bằng cách giúp thuyền viên làm quen với các thiết bị và quy trình cụ thể của từng con tàu. Mục tiêu chính phải là phát triển năng lực cần thiết để sử dụng thiết bị được SOLAS quy định một cách an toàn và hiệu quả. Việc đáp ứng các giới hạn thời gian của SOLAS đối với quá trình bỏ tàu chỉ nên được xem là mục tiêu thứ yếu khi tiến hành thực tập.
Tần suất thực tập
Các cuộc thực tập thường xuyên giúp thuyền viên làm quen với các phương tiện cứu sinh trên tàu và nâng cao sự tin tưởng vào khả năng vận hành của chúng trong tình huống khẩn cấp. Thực tập cũng tạo cơ hội thực hành sử dụng thiết bị an toàn một cách phối hợp và cải thiện khả năng xử lý các tình huống khẩn cấp của toàn bộ thuyền viên.
Tuy nhiên, việc thay đổi thuyền viên thường xuyên có thể khiến khó bảo đảm tất cả mọi người trên tàu đều được tham gia nếu chỉ thực hiện số lượng thực tập tối thiểu theo quy định. Vì vậy, khi cần thiết, các cuộc thực tập nên được bố trí sao cho tất cả nhân sự có cơ hội sớm làm quen với thiết bị, hệ thống và quy trình ứng phó khẩn cấp của tàu.
Thực tập phải được thực hiện an toàn
Các cuộc Thực tập bỏ tàu phải được lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện phù hợp với các yêu cầu liên quan về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, nhằm giảm thiểu các rủi ro đã được nhận diện. Thực tập cũng là cơ hội để kiểm tra xem các phương tiện cứu sinh có hoạt động bình thường hay không, đồng thời xác nhận các thiết bị liên quan được bố trí đúng vị trí, ở tình trạng hoạt động tốt và sẵn sàng sử dụng.
Trước khi bắt đầu Thực tập, xuồng cứu sinh và các thiết bị đi kèm phải được kiểm tra để xác nhận rằng chúng đã được bảo dưỡng theo đúng sổ tay bảo dưỡng của tàu và tài liệu kỹ thuật liên quan. Tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết cũng phải được thực hiện. Bất kỳ dấu hiệu mài mòn bất thường, hư hỏng hoặc ăn mòn nào phải được báo cáo ngay cho sĩ quan chịu trách nhiệm.
Nhấn mạnh yếu tố học tập
IMO nhấn mạnh rằng các cuộc thực tập phải được xem là cơ hội học tập, chứ không đơn thuần là những bài tập được thực hiện để đáp ứng yêu cầu của quy định. Dù là các cuộc thực tập khẩn cấp bắt buộc theo SOLAS hay các bài tập bổ sung nhằm nâng cao năng lực của thuyền viên, tất cả đều phải được thực hiện với tốc độ an toàn.
Thuyền viên phải được dành đủ thời gian và cơ hội để làm quen với nhiệm vụ của mình cũng như với các thiết bị liên quan. Khi cần thiết, phải tạm dừng để giải thích những nội dung đặc biệt khó hoặc phức tạp. Năng lực và kinh nghiệm của thuyền viên cũng phải được xem xét đến khi quyết định tốc độ thực hiện toàn bộ cuộc thực tập hoặc từng phần cụ thể của thực tập.


Lập kế hoạch và tổ chức thực tập
SOLAS yêu cầu các cuộc thực tập, trong phạm vi khả thi, phải được tiến hành như thể một tình huống khẩn cấp thực sự đang xảy ra. Tuy nhiên, an toàn vẫn phải là ưu tiên cao nhất trong suốt quá trình thực tập. Những nội dung có thể tạo ra rủi ro không cần thiết phải được đặc biệt xem xét và có thể cần loại bỏ khỏi cuộc thực tập.
Trước khi tiến hành thực tập, người chịu trách nhiệm phải xem xét sổ tay hướng dẫn của nhà sản xuất và bảo đảm thuyền viên đã quen thuộc với các hướng dẫn trong những sổ tay liên quan đến phương tiện cứu sinh. Những bài học rút ra từ các cuộc thực tập phải được ghi nhận và đưa vào các buổi thảo luận huấn luyện tiếp theo cũng như quá trình lập kế hoạch cho các cuộc thực tập sau.
Việc hạ xuồng cứu sinh với đầy đủ số người theo biên chế được nêu là một ví dụ về hoạt động mà, tùy thuộc vào hoàn cảnh, có thể khiến người tham gia phải đối mặt với rủi ro không cần thiết. Những cuộc thực tập như vậy chỉ nên được thực hiện khi đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa đặc biệt phù hợp.
Thực tập bỏ tàu
Thuyền viên chịu trách nhiệm vận hành các thiết bị an toàn phải hoàn toàn quen thuộc với chức năng và cách vận hành của thiết bị. SOLAS yêu cầu phải có trên tàu các sổ tay và hướng dẫn đào tạo của nhà sản xuất với mức độ chi tiết đầy đủ, dễ hiểu đối với thuyền viên và có thể tiếp cận được bởi tất cả mọi người. Những hướng dẫn này phải được tuân thủ chặt chẽ khi chuẩn bị và tiến hành thực tập.
Chủ tàu cũng phải bảo đảm rằng:
· Thiết bị an toàn mới được lắp đặt trên tàu đã được phê duyệt và lắp đặt phù hợp với SOLAS và Bộ luật Trang thiết bị cứu sinh quốc tế (LSA Code). 
· Các quy trình thực hiện thực tập an toàn được đưa vào Hệ thống quản lý an toàn (SMS) của công ty. 
· Các quy trình chi tiết đối với những nội dung thực tập có rủi ro đặc biệt phải được hỗ trợ bằng đánh giá rủi ro tại nơi làm việc, phù hợp với loại phương tiện cứu sinh liên quan. 
· Nhân sự chịu trách nhiệm bảo dưỡng và sửa chữa xuồng cứu sinh phải có đủ năng lực và trình độ phù hợp. 
Xuồng cứu sinh hạ bằng cần hạ
Trong quá trình Thực tập, tất cả người tham gia phải luôn cảnh giác với những điều kiện hoặc tình huống có khả năng gây nguy hiểm và ngay lập tức thông báo cho người chịu trách nhiệm để có biện pháp xử lý phù hợp.
Các phản hồi và khuyến nghị gửi tới chủ tàu, Chính quyền hàng hải và nhà sản xuất thiết bị là một phần quan trọng của hệ thống an toàn hàng hải nói chung. Khi thực tập có người ở trên xuồng cứu sinh, IMO khuyến nghị trước tiên phải hạ và thu hồi xuồng mà không có người ở trên xuồng để kiểm tra và xác nhận hệ thống hoạt động chính xác. Sau đó, xuồng mới được hạ xuống nước với số người tối thiểu cần thiết để vận hành xuồng.
Trước khi quay cần hạ xuồng ra ngoài, cũng phải kiểm tra việc nhả đúng cách các dây chằng hoặc dây giữ (lashings/gripes) để tránh tình trạng bị vướng hoặc mắc vào các bộ phận khác.
Xuồng cứu sinh hạ rơi tự do
Các cuộc Thực tập hàng tháng đối với xuồng cứu sinh hạ rơi tự do phải được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Những người dự kiến sẽ lên xuồng cứu sinh trong tình huống khẩn cấp phải được huấn luyện để lên xuồng an toàn, ngồi đúng vị trí, sử dụng dây đai an toàn và hiểu cách ứng xử khi xuồng thực sự được phóng xuống biển.
Khi xuồng cứu sinh hạ rơi tự do được phóng xuống nước trong một cuộc thực tập, chỉ số người tối thiểu cần thiết để điều động xuồng trên mặt nước và thực hiện thu hồi xuồng được phép ở trên xuồng.
Cần đặc biệt chú ý đến quá trình thu hồi xuồng, do hoạt động này tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. Trong trường hợp SOLAS cho phép mô phỏng việc hạ xuồng, việc mô phỏng phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.
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